
PHỤ LỤC 1

Tổng hợp dự toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát
triển chính thức được tiếp nhận và sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-UBND ngày         tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính:  đồng

STT Tên chương trình/dự án/phi
dự án

Chủ chương
trình/dự án/ phi

dự án/khoản
viện trợ

Quyết định
phê duyệt

Mã đơn
vị sử
dụng
ngân
sách

Chương Loại Khoản

Số đề nghị bổ sung
dự toán năm 2022
(để ghi thu ghi chi

vào NSNN năm
2022)

TỔNG CỘNG 16,345,183,504

1 Hội Bảo trợ người khuyết
tật và trẻ em tỉnh HD 374,618,883

Phi dự án Viện trợ xe lăn
cho người khuyết tật trên
địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội Bảo trợ
Người khuyết
tật và Trẻ em
tỉnh Hải Dương

QĐ số
288/QĐ -

UBND ngày
21/01/2022
của UBND
tỉnh Hải
Dương

1107843 538 340 362 374,618,883

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 1,603,047,621

Dự án Chăm sóc mắt học
đường mở rộng

Sở Giáo dục và
Đào tạo Hải

Dương

QĐ Số
1902/QĐ-
UBND ngày
25/6/2021
UBND tỉnh
Hải Dương

1061426 422 340 341 1,215,264,821

Dự án Hỗ trợ chăm sóc,
giáo dục trẻ mầm non tại
các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp tỉnh Hải
Dương

Sở Giáo dục và
Đào tạo Hải

Dương

Quyết định số
3868/QĐ-
UBND ngày
21/12/2020
UBND tỉnh
Hải Dương

1061426 422 340 341 387,782,800

3 Trung tâm hợp tác hữu nghị 5,249,100,000

Dự án: Xây mới nhà lớp
học 1 tầng 3 phòng, Trường
Tiểu học An Sơn, huyện
Nam Sách

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

 1378/ QĐ-
UBND ngày
24/5/2022 của
UBND tỉnh

1007586 517 340 362 2,000,000,000

Khoản viện trợ: Tiếp nhận
khoản viện trợ của Tổ chức
Hoa Trang Fleur Blanche,
quốc tịch Pháp cho trẻ em
khuyết tật có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn tỉnh Hải
Dương.

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

2726/QĐ-
UBND ngày
12/10/2022
của UBND

tỉnh

1007586 517 340 362 30,000,000



Khoản viện trợ: Tiếp nhận
lô hàng viện trợ của Tổ
chức Good Neighbors
International (GNI, quốc
tịch Hàn Quốc).

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

QĐ số
2010/QĐ-
UBND ngày
21/7/2022 

1007586 517 340 362 1,316,600,000

Dự án: Sửa chữa nhà vệ
sinh học sinh trường THCS
Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Hồng,
huyện Bình Giang, tỉnh Hải
Dương.

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

QĐ số
2546/QĐ-
UBND ngày
21/9/2022 của
UBND tỉnh
Hải Dương

1007586 517 340 362 140,000,000

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp
phòng tin học và nâng cao
chất lượng giảng dạy, học
tập bộ môn tin học của giáo
viên và học sinh tại tỉnh Hải
Dương.

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

QĐ số 2921/
QĐ-UBND

ngày
02/11/2022
của UBND
tỉnh Hải
Dương

1007586 517 340 362 1,200,000,000

Dự án: Xây mới 01 nhà vệ
sinh học sinh Trường Tiểu
học Đại Đồng, xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ và 01 nhà vệ
sinh giáo viên Trường Tiểu
học Tái Sơn, xã Tái Sơn,
huyện Tứ Kỳ

Trung tâm hợp
tác hữu nghị

QĐ số
2258/QĐ-
UBND ngày
19/8/2022 của
UBND tỉnh
Hải Dương

1007586 517 340 362 562,500,000

4 Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị tỉnh Hải Dương 8,486,152,000

Khoản viện trợ: Chương
trình hỗ trợ và trao quà tặng
cho các đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn
tỉnh

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số
1473/UBND-
VP ngày

13/5/2019 của
UBND tỉnh
Hải Dương

1102266 517 340 362 362,000,000

Dự án: Hỗ trợ cho các đối
tượng có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn tỉnh Hải
Dương.

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số 2255/QĐ-
UBND ngày
17/8/2022 của
UBND tỉnh
Hải Dương

1102266 517 340 362 400,800,000

Phi dự án: Tiếp nhận 2.000
kit test nhanh Covid-19 do
Tổ chức Tzu Chi (Lãnh thổ
Đài Loan) viện trợ.

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số 1107/QĐ-
UBND ngày
05/5/2022 của
UBND tỉnh
Hải Dương

1102266 517 340 362 110,000,000

STT Tên chương trình/dự án/phi
dự án

Chủ chương
trình/dự án/ phi

dự án/khoản
viện trợ

Quyết định
phê duyệt

Mã đơn
vị sử
dụng
ngân
sách

Chương Loại Khoản

Số đề nghị bổ sung
dự toán năm 2022
(để ghi thu ghi chi

vào NSNN năm
2022)



Khoản viện trợ: Trao tặng
quà Tết Quý Mão 2023.

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số 3283/QĐ-
UBND ngày
01/12/2022
của UBND
tỉnh Hải
Dương

1102266 517 340 362 847,800,000

Dự án: Xây dựng điểm
Trường mầm non thôn
Chuẩn Thừng, xã Kim
Đính, huyện Kim Thành

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số 535/QĐ-
UBND ngày
24/02/2022

1102266 517 340 362 5,095,552,000

Khoản viện trợ: Hỗ trợ học
tập cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn năm 2022 –
2023

Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị

tỉnh

Số 3084/QĐ-
UBND ngày
11/11/2022

1102266 517 340 362 1,670,000,000

5 Trung tâm DVVL 8/3 phụ
nữ Hải Dương 514,030,000

Dự án: Thúc đẩy bình đẳng
giới và tăng cường năng lực
phụ nữ tham chính

Trung tâm
DVVL 8/3 phụ
nữ Hải Dương

Quyết định số
101/QĐ-
UBND ngày
11/1/2022 của
Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hải
Dương

1040804 512 070 098 514,030,000

6 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 118,235,000

Dự án: Thúc đẩy bình đẳng
giới và nâng cao năng lực
phụ nữ tham chính

Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh

Số 772/QĐ -
UBND ngày
06/04/2022
của Uỷ ban
nhân dân tỉnh
Hải Dương

1011637 512 340 361 118,235,000

STT Tên chương trình/dự án/phi
dự án

Chủ chương
trình/dự án/ phi

dự án/khoản
viện trợ

Quyết định
phê duyệt

Mã đơn
vị sử
dụng
ngân
sách

Chương Loại Khoản

Số đề nghị bổ sung
dự toán năm 2022
(để ghi thu ghi chi

vào NSNN năm
2022)
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PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP CHI TIẾT SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN
 THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-UBND ngày         tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương)

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên Doanh nghiệp,
 Hộ gia đình cá nhân Mã số thuế Chương Địa chỉ

Tổng số tiền
bồi thường,
GPMB được
trừ vào tiền

thuê đất

Thực tế số
tiền bồi
thường,

GPMB trừ
vào tiền thuê
đất nộp năm

2022

I VĂN PHÒNG CỤC 570,708 23,755.990
TP Hải Dương 14,997 709.655

1
Công ty CP ĐTPT nhà và hạ tầng đô thị
HUDIC

0800289831 555
Số nhà 12, phố Nguyễn Du, TP Hải
Dương

850 34.500

2
Công ty CP  Xây Dựng và Thương Mại
Phượng Hoàng

0800342517 555 26 Mạc Đĩnh Chi, Thành phố Hải Dương 10,507 365.000

3
Chi nhánh CTCP tập đoàn Nam Cường
Hà Nội tại HD

0600082558-005 555
Km4 Nguyễn Lương Bằng, Tứ Minh, TP
Hải Dương

2,433 220.000

4 Công ty TNHH MTV SX&TM SAM 0800848631 555
cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt
Hòa, TPHải Dương

1,070 64.000

5 Bưu điện tỉnh Hải Dương 0800427986 Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương 136 26.155
Thành phố Chí Linh 31,753 2,233.500

6 Công ty CP Lilama 69-1 Phả Lại 0800842319 555 Phường Phả Lại , TP Chí Linh 6,410 432.000

7
Công ty CP vận tải và xây dựng Đại
Phong

0800444043 555
Km 42 + 500, quốc lộ 18 phường Hoàng
Tân, TP Chí Linh

3,761 310.000

8 Công ty CP thương mại Đại Dương 0800285883 555 Thôn Mật Sơn, P Chí Minh, TP Chí Linh 3,903 263.000

9 Công ty CP Sông Đà Cao Cường 0800376530 555
Km 28+500, Quốc lộ 18, P Phả Lại, TP
Chí Linh

2,737 202.000

10 Công ty cổ phần Hoàng Tiến 0800363563 555 Xã Hoàng Tiến, TP chí linh 13,342 643.000

11
Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí
Linh (Tnhh)

0800000954 555
Khu dân cư Bích Động, P Cộng hoà, TP
Chí Linh

1,600 383.500

Huyện Nam Sách 35,498 1,459.000

12 Công ty CP may Thiên Tân 0801039009 555
Thôn An Thường, Xã Nam Chính, huyện
Nam Sách

2,555 102.000

13 Công ty CP TM&ĐT Đông Dương 0102743685 555 Thôn Cát khê, xã Hiệp cát, Nam Sách 14,046 646.000

14
Công ty CP Nhựa và Môi Trường Xanh
An Phát

0800373586 555
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An
Đồng

18,897 711.000

Huyện Thanh Hà 2,430 101.000

15 Công ty TNHH Hà Hải 0800214360 555
Số 9 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân,
TPHải Dương

2,430 101.000

Thị xã Kinh Môn 31,594 2,948.000

16 Công ty CP SX VLXD Thành Công III 0800297991 555 Cụm Công nghiệp Hiệp Sơn, Kinh Môn 3,838 229.000

17 Công ty CP thép Hòa Phát 0800384651 555 xã Hiệp sơn, huyện Kinh Môn 20,155 2,143.000

18
Công ty TNHH Thương Mại và Vận
Tải Minh Đức

0800311283 555 Khu đô thị mới TT Phú Thứ, Kinh Môn 561 41.000

19 Công ty TNHH Đức Dương 0800263544 555 TT Minh Tân, Kinh Môn 1,694 68.000
20 Công ty TNHH Tân Bình 0800283893 555 xã Hiệp sơn, huyện Kinh Môn 2,796 207.000

21
Chi nhánh CTCP KD chế biến hàng
XNK Đà Nẵng tại Hải Dương

0200635670-001 554 Phường Phạm Thái, TX Kinh Môn 2,550 260.000

Huyện Kim Thành 23,840 925.000

22 Công ty CP Trung Kiên 0800142483 555
Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, huyện Kim
Thành

12,707 527.000
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23
Công ty TNHH MTV TM&DV Mạnh
Ngân

0800751848 555
Thôn Phong Nội, xã Bình Dân, huyện
Kim Thành

4,622 81.000

24 Công ty TNHH Thành Nghĩa New 0801247400 555
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành
A, huyện Kim Thành

2,920 117.000

25 Công ty CP VLXD Bình Dân 0800751291 555 Xã Bình Dân, huyện Kim Thành 3,591 200.000
Huyện Tứ Kỳ 67,768 2,354.000

26 Công ty TNHH FUJI Việt Nam 0800915616 555 Thôn Bình Di, Kỳ Sơn, Tứ Kỳ 2,589 72.000

27 Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic 0801191853 555
Cụm CN Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp,
huyện Tứ Kỳ

12,979 502.000

28
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
An Thái

0800451883 555 Thôn Bình Di, Kỳ Sơn, Tứ Kỳ 2,632 90.000

29 Công ty TNHH SEES VINA 0800380985 551 Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ 1,842 45.000
30 Công ty TNHH Zhi Xing Việt Nam 0801189540 551 CNN Nguyên Giáp huyện Tứ Kỳ 8,866 319.000

31 Công ty TNHH Sungjin Nice Việt Nam 0801204534 551 Tứ Kỳ 5,269 219.000

32 Công ty cổ phần Hasky 0102566108 555 Tứ Kỳ 11,768 418.000

33
Công ty cổ phần phát triển VLXD mới
Thành Đông

0800848705 555 Tứ Kỳ 2,235 284.000

34 Công ty CP Lilama 69-3 0800001972 158 515 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương 19,588 405.000
Huyện Cẩm Giàng 23,894 1,076.700

35
Công ty TNHH TM&SX VLXD Đông
Dương 3

0104922633 555 Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng 2,336 206.000

36 Công ty TNHH cơ khí Thịnh Cường 0101363144 555 Cẩm giàng 12,068 452.000

37 Công ty TNHH Nam Sinh 0800865002 555 Cẩm Giàng 2,317 165.000

38 Công ty TNHH Hanoi Green Foods 0801276218 551
Cụm CN Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm
Giàng

7,173 253.700

Huyện Bình Giang 54,670 2,128.848

39
Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải
Dương

0800854392 555 Thôn Ngọc Mai, Hưng Thịnh, Bình Giang 15,233 411.000

40 Công ty CP kim khi quốc tế Việt Nhật 0104194060 555
Giáp đường 38, xã Hưng Thịnh, Bình
Giang

11,387 423.000

41 Công ty CP May Hải Anh 0800447164 555 Xã Bình Minh, Bình Giang 12,801 406.100

42 Công ty TNHH công nghiệp FORVIET 0800450706 551 Vĩnh Hồng, Bình Giang 1,649 191.394

43 Công ty TNHH GRANDOCEAN 0800901204 551 Thôn Phủ, Thái Học, Bình Giang 4,765 172.000

44 Công ty TNHH DAEHAN Việt Nam 0801036706 551 CCN Nhân Quyền, Bình Giang 3,130 166.000

45
Công ty TNHH KOYO MACHINE
Việt Nam

0800964758 551 CCN Nhân Quyền, Bình Giang 5,119 208.154

46 Công ty TNHH ILsung Việt Nam 0801299529 551
cụm CN Nhân Quyền, xã Nhân Quyền,
huyện Bình Giang

585 151.200

Huyện Thanh Miện 228,807 8,429.487
47 Công ty TNHH GG Hải Dương 0800470967 551 Xã Ngũ Hùng, Thanh Miện 876 78.000

48 Công ty TNHH Quảng Phong 0801183725 552
Cụm công nghiệp Ngũ Hùng-Thanh Giang-
Thanh Miện

20,702 600.000

49 Công ty TNHH VIETSTAR 0801149298 551 Cụm công nghiệp Đoàn Tùng-Thanh Miện 28,973 1,073.000

50
Công ty TNHH may công nghệ cao Hải
Dương

0801266676 551
Cụm CN Cao Thắng, xã Cao Thắng,
huyện Thanh Miện

74,302 3,538.800

51
Công ty TNHH sản phẩm giải trí HIGH
ROCK

0801249126 551
Cụm CN Cao Thắng, xã Cao Thắng,
huyện Thanh Miện

6,839 260.000

52 Công ty TNHH Orient Mark Việt Nam 0801260345 551 Cụm CN Đoàn Tùng,Thanh Miện 2,340 106.000

STT Tên Doanh nghiệp,
 Hộ gia đình cá nhân Mã số thuế Chương Địa chỉ

Tổng số tiền
bồi thường,
GPMB được
trừ vào tiền

thuê đất

Thực tế số
tiền bồi
thường,

GPMB trừ
vào tiền thuê
đất nộp năm

2022
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53 Công ty TNHH Hearty Rise Việt Nam 0801253387 551
Cụm CN Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng,
huyện Thanh Miện

5,681 158.000

54 Công ty TNHH Leotech Việt Nam 0801255698 551
CN Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng, huyện
Thanh Miện

13,922 571.000

55 Công ty TNHH Nhuận Dật 0801302517 551
CCN Ngũ Hùng-Thanh Giang, xã Ngũ
Hùng, huyện Thanh Miện

16,411 350.000

56 Công ty TNHH Dongsheng Việt Nam 0801315097 551
CCN Ngũ Hùng-Thanh Giang, xã Ngũ
Hùng, huyện Thanh Miện

3,305 116.987

57 Công ty TNHH bao bì packco việt nam 0801304296 551
Cụm CN Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng,
huyện Thanh Miện

25,950 673.700

58 Công ty TNHH TM Bình Nguyên 0801244375 555
Cụm CN Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng,
huyện Thanh Miện

5,561 184.000

59
Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt
Nam

0801204911 551 Thanh Miện 23,945 720.000

Huyện Ninh Giang 41,807 810.800

60
Công ty TNHH thời trang Universal
(VN)

0801175964 551 CCN Nghĩa An, huyện Ninh Giang 4,429 140.000

61 Công ty TNHH Mastina 0801205055 551
CCN Nghĩa An, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe,
huyện Ninh Giang

5,376 184.000

62
Công ty TNHH phụ kiện George glory
Việt Nam

0801290004 551 Ninh Giang 10,094 184.800

63
Công ty TNHH Quốc tế George glory
Việt Nam

0801277525 551 Ninh Giang 21,908 302.000

Huyện Gia Lộc 13,650 580.000

64
Công ty cổ phần thương mại Phương
Trung

0800501679 555
Cụm CN Hoàng Diệu, xã Hoàng Diệu,
huyện Gia Lộc

10,041 411.000

65
Công ty TNHH JST Nhất thế giới Áo
mưa

0801095998 551
Xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

3,609 169.000

STT Tên Doanh nghiệp,
 Hộ gia đình cá nhân Mã số thuế Chương Địa chỉ

Tổng số tiền
bồi thường,
GPMB được
trừ vào tiền

thuê đất

Thực tế số
tiền bồi
thường,

GPMB trừ
vào tiền thuê
đất nộp năm

2022


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T14:10:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T14:10:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T14:11:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-30T14:11:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




